Hướng dẫn trả lời kiểm tra môn:

Quản Trị Học


CÁCH 1
Lưu ý trước khi chép vào: Đây là Cách 1, có thể chọn 1 trong 2 cách để chép vào. Nội dung hướng dẫn này chưa thể nói là hoàn chỉnh được, mọi người tự cho ví dụ riêng để đảm bảo bài làm của mỗi người không giống nhau, và trong mỗi ý của câu có thể triển khai thêm ý riêng với khả năng hiểu biết của mình. Chú ý với những ai chép không kịp thời gian thì có thể bỏ phần “in nghiêng”  vì những phần này không quan trọng chúng ta có thể bỏ qua để tập trung vào cho ví dụ là chính.
Câu 1: Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật:
· Cách thức QT giống như mọi lĩnh vực khác (y học, hội họa, kỹ thuật…) đều là NT, là “bí quyết nghề nghiệp”, là quá trình thực hiện các công việc trong đk NT với kiến thức KH làm cơ sở.

· Do đó, khi KH càng tiến bộ, thì NT làm việc càng hoàn thiện. Các thầy thuốc nếu ko có tiến bộ KH thì có thể còn kém hơn cả ñ ông lang vườn. ñ người QT chỉ với lý thuyết suông mà ko có NT thì chỉ trông chờ vào vận may, hoặc là lặp lại cái họ đã từng làm trước đây. Do vậy, KH và NT ko loại trừ nhau mà phụ trợ cho nhau, nó chỉ là 2 mặt của 1 vấn đề.
a. QT là 1 KH:

· QT là 1 hiện tượng XH xuất hiện cùng 1 lúc với con người, nó biểu hiện trong mối quan hệ giữa con người với con người. Đó là mối quan hệ giữa người chủ nô và kẻ nô lệ, giũa chủ và tớ, rồi tiến hóa dần dần qua nhiều thế kỷ với ít nhiều thay đổi từ trong cách xử sự đầy lạm quyền dưới các chế độ độc tài phong kiến mang tính chất độc đoán, gia trưởng đến ñ ý tưởng QT dân chủ mới mẻ như hiện nay. Trên phương diện KH và hđ thực tiễn KH QT thực sự phát triển mạnh từ thế kỷ 19 đến nay.
· Sự phát triển của KH QT hiện đại xuất phát từ ñ quan niệm cơ bản của nền công nghiệp. Các kỹ thuật tham vấn trong việc QT đã đc áp dụng thành công tại 1 số các xí nghiệp công nghiệp tại Hoa Kỳ và nhiều QG khác.
· Khoảng năm 1840, con người chỉ có thể trở thành QT viên khi người đó là chủ sở hữu 1 cơ sở làm ăn. Họ đều là ñ người đi tiên phong trước nhiều thế lực và tự dành cho mình ñ ưu tiên về quyền lực kiểm soát.

· ñ năm 1890 nhiều liên hiệp XN xuất hiện kéo theo nhiều đạo luật đc ban hành để quy định quyền hạn và trách nhiệm của ñ liên hiệp XN này. Rất nhiều luật gia tham gia vào các địa vị then chốt của công tác QT với ñ trách nhiệm theo luật định dành cho giới này.
· Vào năm 1910, tại Hoa Kỳ 2 đạo luật quy định hđ của các Trust ra đời (Clayton Act năm 1914 và Transportion Act năm 1920) đã ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển của các hiệp hội DN. Đồng thời với sự hình thành các tập đoàn tài chính, ñ ngân hàng xuất hiện với tư cách là ñ “giám đốc hay TGĐ” của ñ DN lớn.
· Như vậy, QT ra đời cùng với sự xuất hiện của sự hợp tác và phân công lđ. Đó là 1 yêu cầu tất yếu khách quan. Tuy nhiên, KH QT hay “QTH” chỉ mới xuất hiện ñ năm gần đây và người ta coi QTH là 1 ngành KH mới mẻ của nhân loại.

· Khác với công việc QT cụ thể, QTH là KH nghiên cứu, phân tích về công việc QT trong tổ chức, tức là tìm ra và sd các quy luật trong các hđ QT để duy trì và tạo đk thuận lợi cho tổ chức hđ có hiệu quả. Mặt khác, trong quá trịnh QT, con người hđ trong ñ mối liên hệ I định với nhau. Như vậy, nghiên cứu QT cũng có nghĩa là nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình đó, tìm ra tính quy luật hình thành quan hệ QT. Nói cách khác, QTH là KH nghiên cứu phân tích về công việc QT trong tổ chức tổng kết hóa các kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc và lý thuyết có thể áp dụng cho các tình huống QT tương tự. Mục tiêu của QTH là trang bị cho chúng ta ñ kiến thức và kỹ thuật cần thiết để gia tăng hiệu quả trong các hđ tập thể, kinh doanh hoặc ko kinh doanh.
· Bước phát triển quan trọng của KH QT hiện đại đc đề cập trong các tác phẩm sau:
“Principles and Methods of Scientific management” của Frederich. W. Taylor, người Mỹ, đc viết năm 1911. Mục đích tác động đến việc cải cách và hoàn tất nhiệm vụ của người lđ để gia tăng năng suất.

“Industrial and General Administration” cuae H. Fayol, người Pháp, đc viết năm 1922. Tác phẩm này xđ ñ nguyên tắc cơ bản của việc QT như chúng ta đang áp dụng hiện nay.

“Papus on the Spiral of the Scientific method, and its effect upon industrial management” của M.P. Pollet, người Anh, đc viết vào 1924-1934. Xác định ñ tư tưởng triết học, ñ quan điểm kỹ thuật QT tiến bộ.
“Dynamic Administration” của Metcalf and Urwiek, người Mỹ và Anh, viết năm 1945. Tổng kết ñ nguyên tắc QT đã đc phát triển từ xưa đến 1945.

· Từ 1945, hàng trăm cuốn sách lớn nhỏ đã đc viết để bàn về các vấn đề QT đã đề cập từ trước đến nay trong lịch sử nhân loại.
· KH QT là 1 bộ phận tri thức đã đc tích lũy qua nhiều năm, bản thân nó là 1 KH tổng hợp thừa hưởng kết quả từ các ngành KH khác như toán học, điều khiển học, kinh tế học…. KH QT nhằm:

+ Cung cấp cho các NQT 1 cách suy nghĩ có hệ thống trước các vấn đề phát sinh, cung cấp ñ phương pháp KH giải quyết các vấn đề trong thực tiễn làm việc. Thực tế đã chứng minh các phương pháp giải quyết KH đã là ñ kiến thức ko thể thiếu của các NQT.
+ Cung cấp cho các NQT các quan niệm và ý niệm nhằm phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất các vấn đề.

+ Cung cấp cho các NQT ñ kỹ thuật đối phó với các vấn đề trong công việc, hình thành các lý thuyết, các kinh nghiệm lưu truyền và giảng dạy cho các thế hệ sau.
b. QT là 1 NT:

· Người ta xem QT là 1 NT còn người QT là người nghệ sĩ tài năng. QT khác với ñ hđ sang tạo khác ở chỗ nhà “nghệ sĩ QT” phải sáng tạo ko ngừng trong thực tiễn SX kinh doanh. Muốn có NT QT điêu luyện người ta phải rèn luyện đc kỹ năng biến lý luận thành thực tiễn.
· QT ko thể học thuộc lòng hay áp dụng theo công thức. Nó là 1 NT và là 1 NT sáng tạo. NQT giỏi có thể bị lầm lẫn nhưng họ sẽ học hỏi đc ngay từ ñ sai lầm của mình để trau dồi NT QT của họ, linh hoạt vận dụng các lý thuyết QT vào trong ñ tình huống cụ thể.

· NT bao giờ cũng phải dựa trên 1 sự hiểu biết KH làm nền tảng cho nó. KH và NT QT ko đối lập, loại trừ nhau mà ko ngừng bổ sung cho nhau. KH phát triển thì NT QT cũng đc cải tiến theo. Một người giám đốc nếu ko  có trình độ hiểu biết KH làm nền tảng, thì khi QT ắt phải dự vào may rủi, trực giác hay ñ việc đã làm trong quá khứ. Nhưng nếu có trình độ hiểu biết thì ông ta có đk thuận lợi hơn nhiều để đưa ra ñ quyết định QT có luận chứng KH và có hiệu quả cao.
· Ko nên quan niệm NT QT như người ta thường hay nghĩ đó là kinh nghiệm cha truyền con nối. cũng ko đc phủ nhận mặt KH QT, thổi phồng mặt NT của QT. Sẽ là sai lầm khi cho rằng con người lãnh đạo là 1 loại nghệ sĩ có tài năng bẩm sinh, ko ai có thể học đc cách lãnh đạo. Cũng ko ai có thể dạy đc việc đó nếu người học ko có năng khiếu. NT QT sinh ra từ trái tim và năng lực của bản thân cá nhân.
c. QT là 1 nghề đc thể hiện:

+ QT là 1 nghề đc đào tạo 1 cách có hệ thống thông qua các chương trình hoàn chỉnh trong các hệ thống giáo dục trên W.

+ Nghề QT mang tính chuyên nghiệp.

+ Thu thập từ việc thực hiện nghề có khả năng đảm bảo cuộc sống cho người thực hiện nó.
Nếu có câu hỏi thêm này : Từ mối liên hệ giữa QT  KH và NT, cái gì đv người lãnh đạo là quan trọng: KH hay NT QT? thì trả lời như sau:
· Muốn SX KD có hiệu quả cao, người lãnh đạo phải có kiến thức, phải nắm vững KH QT. Nhưng NT QT cũng ko kém phần quan trọng vì thực tiễn muôn hình muôn vẻ, tình huống, hoàn cảnh luôn luôn thay đổi và ko bao giờ lặp lại. Một NQT nổi tiếng nói rằng: “Một vị tướng thì ko cần biết kỹ thuật điều khiển tên lửa như thế nào, kỹ thuật lái máy bay ra sao và làm thế nào để xe tăng vượt qua đc chướng ngại vật”. Nhưng đã làm tướng thì phải biết khi nào thì dùng pháo và loại pháo cỡ nào sẽ mang lại hiệu quả mong muốn. Khi nào thì dùng máy bay, khi nào cần phải dùng xe tăng hạng nặng. Sự phối hợp chúng như thế nào và có thể mang lại ñ hiệu quả gì? Phải làm gì để có thể sd tốt I các loại vũ khí đó? Người làm tướng phải nắm chắc ñ kiến thức các loại này và phải luôn luôn sáng tạo. Trong lĩnh vực QT kinh tế cũng vậy”.
· Chúng ta hiểu như sau: KH là sự hiểu biết kiến thức có hệ thống, còn NT là sự tinh lọc kiến thức. NT QT trước hết là tài nghệ của NQT trong việc giải quyết ñ nhiệm vụ đề ra 1 cách khéo léo và có hiệu quả I. Ở đây muốn nói đến tài năng của QT gia, năng lực tổ chức, kinh nghiệm giúp họ giải quyết sáng tạo xuất sắc nhiệm vụ đc giao.
· Trên phương diện lý thuyết cũng như thực tế người ta nghiên cứu NT QT ko chỉ từ ñ kinh nghiệm thành công mà còn cả ñ kinh nghiệm thất bại.

· 1 QT gia nổi tiếng nói: “Việc nghiên cứu ñ thất bại còn quan trọng hơn là việc nghiên cứu ñ thành công, bởi vì thành công có thể sẽ đc lặp lại hay ko lặp lại, còn thất bại sai lầm thì nhất thiết ko đc để cho lặp lại.”.
Câu 2: Ý nghĩa của việc nói QT vừa KH vừ NT:


Dựa vào phần câu hỏi thêm của câu số 1 (mối quan hệ giữa QT KH và NT) bên trên và rút ra ý nghĩa, bài học của QT vừa KH vừa NT đối với thực tiễn trong doanh nghiệp.

Câu 3: Trình bày các chức năng của QT:
Các chức năng QT để chỉ ñ nhiệm vụ lớn nhất và bao trùm nhất trong các hđ về QT. Có nhiều tranh luận đã diễn ra khi bàn về các chức năng QT. Trong thập niên 30, Gulick và Urwich nêu ra 7 chức năng QT; Hoạch định; Tổ chức, Nhân sự; Chỉ huy; Phối hợp; Kiểm tra; và Tài chính. Henri Fayol thì đề xuất 5 chức năng QT: Hoạch định; Tổ chức; Chỉ huy; Phối hợp; và Kiểm tra. Cuộc bàn luận về chủ đề có bao nhiêu chức năng QT giữa ñ nhà nghiên cứu QT vào cuối thập niên 80 ở Mỹ xoay quanh con số 4 hay 5 chức năng. Chúng ta có thể chấp nhận là QT bao gồm 4 chức năng đc nêu ra trong định nghĩa về QT của J. Stoner và S. Robbins.
a. Hoạch định:

Là chức năng đầu tiên trong tiến trình QT, bao gồm; việc xđ mục tiêu hđ, xd chiến lược tổng thể để đạt mục tiêu, và thiết lập 1 hệ thống các kế hoạch để phối hợp các hđ.
Hoạch định liên qua đến dự báo và tiên liệu tương lai, ñ mục tiêu cần đạt đc và ñ phương thức để đạt đc mục tiêu đó. Nếu ko lập kế hoạch thận trọng và đúng đắn thì dễ dẫn đến thất bại trong QT. Có nhiều cty  ko hđ đc hay chỉ hđ với 1 phần công suất do ko có hoạch định hoặc hoạch định kém.

b. Tổ chức:

Đây là chức năng thiết kế cơ cấu, tổ chức công việc và tổ chức nhân sự cho 1 tổ chức. Công việc này bao gồm: xđ ñ việc phải làm, người nào phải làm, phối hợp hợp hoạt động ra sao, bộ phận nào đc hình thành, quan hệ giữa các bộ phận đc thiết lập thế nào và hệ thống quyền hành trong tổ chức đó đc thiết lập ra sao? Tổ chức đúng đắn sẽ tạo nên môi trường nội bộ thuận lợi thúc đẩy hđ đạt mục tiêu, tổ chức kém thì cty sẽ thất bại, dù hoạch định tốt.
c. Lãnh đạo:

Một tổ chức bao giờ cũng gồm nhiều người, mỗi 1 cá nhân có cá tính riêng, hoàn cảnh riêng và vị trí khác nhau. Nhiệm vụ của lãnh đạo là phải biết động cơ và hành vi của ñ người dưới quyền, biết cách động viên, điều khiển, lãnh đạo ñ người khác, chọn lọc ñ phong cách lãnh đạo phù hợp với ñ đối tượng và hoàn cảnh cùng sở trường của người lãnh đạo, nhằm giải quyết các xung đột giữa các thành phần, của các thành viên trước ñ thay đổi. Lãnh đạo xuất sắc có khả năng đưa Cty đến thành công dù kế hoạch và tổ chức chưa thật tốt, nhưng sẽ chắc chắn thất bại nếu lãnh đạo kém.
d. Kiểm tra:
Sau khi đã đề ra ñ mục tiêu, xđ ñ kế hoạch, vạch rõ việc xếp đặt cơ cấu, tuyển dụng, huấn luyện và động viên nhân sự, công việc còn lại vẫn còn có thể thất bại nếu ko kiểm tra. Công tác kiểm tra bao gồm việc xđ thành quả, so sánh thành quả thực tế với thành quả đã đc xđ và tiến hành các biện pháp sửa chữa nếu có sai lệch, nhằm bảo đảm tổ chức đang trên đường đi đúng hướng hoàn thành mục tiêu.
Ñ chức năng trên đây là phổ biến đối với mọi NQT, dù cho đó là tổng giám đốc 1 Cty lớn, hiệu trưởng 1 trường học, trưởng phòng trong cơ quan, hay chỉ là tổ trưởng 1 tổ công nhân xí nghiệp.

Dĩ nhiên, phổ biến ko có nghĩa là đồng I. Vì mỗi tổ chức đều có ñ đặc điểm về môi trường, XH, ngành nghề, quy trình công nghệ riêng…, nên các hđ QT cũng có ñ hđ khác nhau. Nhưng ñ cái khác nhau đó chỉ là khác nhau về mức độ phức tạp, phương pháp thực hiện, chứ ko khác nhau về bản chất. Sự khác biệt này sẽ đc chỉ ra ở phần sau, khi chúng ta xem xét các cấp bậc QT.
Câu 4: Vai trò của Nhà quản trị:

Vào thập niên 1960 Mintzberg đã nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng các nhà quản trị trong 1 tổ chức phải thực hiện 10 vai trò khác nhau. 10 vai trò QT này được sắp xếp chung vào 3 nhóm: (1) vai trò quan hệ với con người, (2) vai trò thông tin, (3) vai trò quyết định. Tuy có sự phân chia thành các nhóm khác nhau như vậy, nhưng có 1 sự liên hệ rất mật thiết giữa các nhóm vai trò đó.
a. Vai trò QH với con người:

Sống và làm việc trong 1 tổ chức mọi cá nhân thường có các quan hệ chặt chẽ và mật thiết với nhau, nhưng với tư cách là nhà QT họ thường có những vai trò cơ bản sau:

(1) Vai trò đại diện: Là người đứng đầu 1 đơn vị, NQT thực hiện các hoạt động với tư cách là người đại diện, là biểu tượng cho tập thể, có tính chất nghi lễ trong tổ chức. Ví dụ những công việc như tham dự và phát biểu khai trương chi nhánh mới, chào đón khách, tham dự tiệc cưới của thuộc cấp, đãi tiệc khách hàng,…

(2) Vai trò lãnh đạo: Phối hợp và kiểm tra công việc của nhân viên dưới quyền. Một số công việc như tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn và khích lệ nhân viên là 1 vài ví dụ về vai trò này của NQT.
(3) Vai trò liên lạc: Quan hệ với người khác ở trong hay ngoài tổ chức, để nhằm góp phần hoàn thành công việc được giao cho đơn vị của họ. Ví dụ như tiếp xúc với khách hàng và những nhà cung cấp.

b. Vai trò thông tin:

Các hoạt động về QT chỉ thực sự có cơ sở khoa học và có hiệu quả khi nó được xử lý, được thực thi trên cơ sở các thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. Thông tin chỉ cần cho các NQT mà chính bản thân nó cũng giữ ñ vai trò cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực này. Nghiên cứu về vai trò thông tin của các NQT, chúng ta thấy:

(4) Vai trò thu thập và tiếp nhận các thông tin: NQT đảm nhiệm vai trò thu thập bằng cách thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh xung quanh tổ chức để nhận ra ñ tin tức, ñ hoạt động của tổ chức. Công việc này đc thực hiện qua việc đọc báo chí, văn bản và trao đổi, tiếp xúc với mọi người,…
(5) Vai trò phổ biến thông tin: Là người phổ biến thông tin cho mọi người, mọi bộ phận có liên quan, có thể là thuộc cấp, người đồng cấp hay thượng cấp.

(6) Vai trò cung cấp thông tin: Là người có trách nhiệm và quyền lực thay mặt tổ chức phát ngôn ñ tin tức ra bên ngoài với mục đích giải thích, bảo vệ các hđ của tổ chức hay tranh thủ thêm sự ủng hộ cho tổ chức.
c. Vai trò quyết định:
Nhóm vai trò cuối cùng của NQT gồm 4 vai trò: vai trò doanh nhân, vai trò người giải quyết xáo trộn, vai trò người phân phối tài nguyên và vai trò nhà thương thuyết.

(7) Vai trò doanh nhân: Xuất hiện khi NQT tìm cách cải tiến hđ của tổ chức. Việc này có thể đc thực hiện bằng cách áp dụng 1 kỹ thuật mới vào 1 tình huống cụ thể, hoặc nâng cấp điều chỉnh 1 kỹ thuật đang áp dụng.
(8) Vai trò người giải quyết xáo trộn: NQT là người phải kịp thời đối phó với ñ biến cố bất ngờ nảy sinh làm xáo trộn hđ bình thường của tổ chức như mâu thuẩn về quyền lợi, khách hang thay đổi,… nhằm đưa tổ chức sớm trở lại sự ổn định.
(9) Vai trò người phân phối tài nguyên: Khi tài nguyên khan hiếm mà lại có nhiều yêu cầu, NQT phải dùng đúng tài nguyên, phân phối tài nguyên cho các bộ phận đảm bảo sự hợp lý và tính hiệu quả cao. Tài nguyên đó có thể là tiền bạc, thời gian, quyền hành, trang bị, hay con người. Thông thường, khi tài nguyên dồi dào, mọi NQT đều có thể thực hiện vai trò này 1 cách dễ dàng. Nhưng khi tài nguyên khan hiếm, quyết định của NQT trong vấn đề này sẽ khó khăn hơn, vì nó có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả hđ của 1 đơn vị hay thậm chí của toàn thể tổ chức.
(10) Vai trò đàm phán: Thay mặt cho tổ chức thương thuyết trong quá trình hđ, trong các quan hệ với ñ đơn vị khác, với XH.
( 10 vai trò này liên hệ mật thiết với nhau và bất cứ cứ lúc nào trong hđ của mình, NQT có thể phải thực hiện nhiều vai trò cùng 1 lúc, song tầm quan trọng của các vai trò thay đổi tùy theo cấp bậc của NQT trong tổ chức.
Với chức năng và vai trò của mình, NQT giữ phần quan trọng trong sự thành công hay thất bại của 1 tổ chức. Và đó cũng là lý do chính của nhu cầu cấp bách phải đào tạo các NQT, vì sự nghiệp phát triển KT-XH của cá nước.
Câu 5: Xử lý tình huống:

Khi kiểm tra thầy sẽ cho đề.
Giải thích:

QT:
Quản trị
NQT:
Nhà quản trị
ñ:
Những

KH:
Khoa học
NT: 
Nghệ thuật
hđ:
Hoạt động

đk:
Điều kiện
QTSX:
Quản trị sản xuất
đc:
Được

W:
Thế giới
sd:
Sử dụng
SX:
Sản xuất

ko:
Không
XN:
Xí nghiệp
QTH:
Quản trị học
XH:
Xã hội
KT-XH:
Kinh tế - Xã hội
xđ:
Xách định
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